
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:       /QĐ-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày       tháng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 16/6/2023 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ kết quả sát hạch và biên bản đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề 

của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng Sở Xây dựng Hưng Yên; 

Xét đề nghị của chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Hưng Yên tại Tờ trình số 01/TTr-

HĐXCCC ngày 30/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 123 cá nhân 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng - Sở Xây dựng Hưng Yên, các Ông (Bà) có tên trong danh sách có 

trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở (để biết ); 

- Bộ phận thông tin điện tử (để đăng tải); 

- Lưu: VP, QLXD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Cao Quang Hưng 
 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT I NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày      /02/2024) 
 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
Phạm Văn 

Phương 
06/8/1972 Khảo sát địa hình II 

2 Phạm Văn Công 25/12/1982 
Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, công 

nghiệp & hạ tầng kỹ thuật 

III 

   Khảo sát địa hình III 

3 Cao Văn Huy 12/10/1994 Khảo sát địa hình III 

   Định giá xây dựng III 

4 Dương Thế Lực 14/10/1995 Định giá xây dựng III 

   Khảo sát địa hình III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, công nghiệp, 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật, 

NN&PTNT 

III 

   
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

5 Bùi Xuân Học 16/5/1964 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, công 

nghiệp 

II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

6 
Nguyễn Quang 

Thuận 
19/5/1987 Định giá xây dựng III 

   
Thiết kế Cấp - thoát nước 

công trình 
II 



7 
Lưu Đình 

Phương 
15/03/1982 Khảo sát địa hình II 

   
Thiết kế công trình giao 

thông đường bộ 
II 

   
Thiết kế công trình giao 

thông cầu 
III 

8 
Luyện Phúc 

Hưng 
19/01/1991 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng 
II 

9 
Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
18/04/1994 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
III 

10 Bùi Văn Tiến 06/01/1993 
Thiết kế Kết cấu công trình 

dân dụng 
III 

11 
Trần Văn 

Cường 
14/03/1994 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

   Định giá xây dựng III 

12 
Hoàng Tiến 

Mạnh 
01/11/1995 Định giá xây dựng III 

13 
Phạm Quang 

Hoàng 
12/9/1991 Định giá xây dựng III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

14 Lê Đức Mạnh 08/4/1995 Định giá xây dựng III 

15 
Vương Đức 

Long 
19/08/1997 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
III 

   
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

16 
Trần Đức 

Chuyển 
27/03/1987 Khảo sát địa hình II 

17 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
22/11/1991 Khảo sát địa hình II 

   Định giá xây dựng II 

18 Trần Thế Anh 02/10/1992 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông. 
II 



   Định giá xây dựng II 

19 Vũ Quang Hưng 02/05/1981 Định giá xây dựng II 

20 
Nguyễn Hải 

Anh 
03/10/1996 Khảo sát địa hình III 

21 Đỗ Gia Phong 10/07/1997 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông. 
III 

22 Đinh Đức Thiện 02/08/1992 Khảo sát địa hình III 

   
Thiết kế công trình giao 

thông đường bộ 
III 

   Định giá xây dựng III 

23 Đỗ Đức Thiện 12/06/1988 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông. 
II 

24 
Dương Văn 

Lam 
12/11/1987 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNT 

III 

25 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
17/12/1992 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNT 

III 

26 
Nguyễn Mạnh 

Hiếu 
13/10/1998 

Thiết kế công trình giao 

thông đường bộ 
III 

   Định giá xây dựng III 

27 Đào Văn Lợi 02/10/1993 Khảo sát địa hình II 

28 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
05/6/1984 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, công trình hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

   Định giá xây dựng III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp 

II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình  hạ tầng kỹ thuật 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 



29 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
01/01/1983 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

   Định giá xây dựng III 

30 
Nguyễn Hữu 

Phóng 
23/01/1996 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   Định giá xây dựng III 

31 
Nguyễn Ngọc 

Học 
10/12/1993 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
III 

32 Bùi Văn Việt 16/6/1984 
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật. 

III 

33 Vũ Xuân Đắc 01/12/1983 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

34 Đỗ Văn Toàn 02/7/1982 
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
II 

35 Lê Văn Hùng 27/8/1978 
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
II 

36 Lê Thanh Tùng 10/8/1973 
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

37 
Lương Văn 

Hương 
14/3/1971 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

38 
Nguyễn Thượng 

Bằng 
24/09/1973 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

39 
Nguyễn Văn 

Quang 
08/11/1986 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
II 

40 
Nguyễn Văn 

Quang 
01/8/1987 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông 
II 



   
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 

41 Chu Văn Phúc 08/01/1986 
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình giao thông 
II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

42 
Nguyễn Quang 

Vinh 
11/12/1970 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật, NN&PTNT 

III 

43 
Trịnh Trường 

Sơn 
29/12/1972 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

44 
Lương Trung 

Thành 
03/03/1977 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng 
II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

45 
Nguyễn Ngọc 

Chánh 
19/06/1675 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng, giao thông 
III 

46 Trần Huy Hải 07/07/1988 

Quản lý dự án công trình dân 

dụng, công trình giao thông, 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

III 

   Định giá xây dựng III 



47 
Trịnh Hồng 

Quân 
10/3/1991 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   Định giá xây dựng III 

48 
Hoàng Quốc 

Huy 
19/9/1981 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

49 
Hoàng Đức 

Luân 
12/4/1991 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ 
III 

50 
Nguyễn Tài 

Anh 
23/5/1995 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng 
III 

51 
Trần Đăng 

Thắng 
01/01/1993 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   Khảo sát địa hình III 

   
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ 
III 

52 
Nguyễn Văn 

Luân 
03/3/1991 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   Khảo sát địa hình III 

53 
Hoàng Thị 

Thương 
22/6/1993 Định giá xây dựng II 

54 Trần Việt Anh 30/9/1993 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

55 
Đặng Văn 

Thắng 
07/02/1985 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 



56 
Lê Bá Khánh 

Trình 
07/01/1983 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

57 Đào Minh Công 12/04/1997 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

58 
Đặng Văn 

Quang 
04/08/1993 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

59 
Đặng Văn 

Dương 
07/08/1993 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

60 Vũ Xuân Thắng 26/12/1997 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

61 Vũ Viết Dương 27/04/1997 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

62 Đỗ Hoàng Hải 01/03/1997 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

63 Vũ Đình Dương 27/04/1990 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT 
III 

64 Trần Quang Tài 01/9/1984 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 
III 



nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 

65 Lâm Ngọc Thế 27/03/1999 Thiết kế cơ điện công trình III 

66 
Phạm Đức 

Thuận 
19/5/1992 

Thiết kế cấp thoát nước công 

trình 
III 

67 Đỗ Quốc Toàn 5/9/1976 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

II 

68 
Nguyễn Mạnh 

Hà 
11/1/1981 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

69 
Nguyễn Minh 

Tân 
18/12/1973 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   Khảo sát địa hình II 

70 Vũ Hoàng Lân 19/1/1982 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 
III 



thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

71 Trương Hữu Độ 14/02/1985 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

72 
Nguyễn Đăng 

Hải 
26/01/1994 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

73 
Phùng Hoàng 

Thi 
16/7/1996 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

74 
Nguyễn Văn 

Sơn 
26/8/1996 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 



75 
Nguyễn Thị 

Sang 
02/06/1990 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT 
III 

76 Cà Văn Kim 25/5/1993 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

77 Vũ Văn Hùng 8/01/1993 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

78 
Nguyễn Quang 

Huy 
20/4/1980 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

79 
Lưu Chiến 

Thắng 
3/3/1985 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT 
III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

80 
Nguyễn Văn 

Việt 
27/3/1985 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 
III 



kỹ thuật 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

81 Vũ Thành Văn 24/5/1993 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

82 Trần Hồng Điệp 20/10/1995 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

83 
Nguyễn Việt 

Cường 
8/11/1998 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

   
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

84 Phạm Hùng 9/4/1970 
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

   
Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 
II 



thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

85 
Nguyễn Trọng 

Hiệu 
27/3/1972 

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

86 Trần Minh Vỹ 16/9/1967 
Thiết kế Công trình giao 

thông đường bộ 
III 

   
Thiết kế Công trình giao 

thông cầu 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
II 

87 Lê Văn Thắng 9/8/1978 
Thiết kế công trình giao 

thông đường bộ 
III 

   
Thiết kế công trình giao 

thông cầu 
III 

88 
Nguyễn Xuân 

Anh 
13/10/1984 

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

89 
Phạm Văn 

Phòng 
23/3/1982 

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

II 

90 
Nguyễn Văn 

Điệp 
25/8/1992 

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

91 Trần Mạnh Hà 17/11/1975 
Thiết kế công trình giao 

thông cầu 
III 

   
Thiết kế công trình giao 

thông đường bộ 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

92 
Hoàng Văn 

Chiểu 
29/9/1996 Khảo sát địa chất công trình III 

93 
Nguyễn Hải 

Đăng 
01/11/1998 Khảo sát địa chất công trình III 



   Khảo sát địa hình III 

94 
Đào Ngọc 

Thanh 
15/4/1976 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

95 Phạm Văn Tuân 23/8/1984 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

96 
Nguyễn Văn 

Hoan 
02/12/1992 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

97 Đặng Đức Cảnh 01/6/1984 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

   
Thiết kế công trình giao 

thông đường bộ 
III 

98 
Trần Thị Thanh 

Thương 
16/11/1996 Định giá xây dựng III 



99 
Đặng Trọng 

Nghĩa 
20/7/1991 Định giá xây dựng II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

100 Đỗ Hồng Ngọc 10/10/1984 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT 
III 

101 
Nguyễn Thanh 

Bình 
25/05/1986 Định giá xây dựng II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

102 Vũ Hải Nam 07/10/1994 Định giá xây dựng III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

103 Vũ Kim Đức 01/7/1985 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

II 



thôn 

104 
Nguyễn Quốc 

Khánh 
02/9/1962 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

105 Trần Văn Huân 14/01/1988 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông 

II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình  nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

III 

   Định giá xây dựng II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ 

II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp 

II 

106 
Hoàng Thị 

Hương 
25/01/1980 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình  hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông 

II 

   Định giá xây dựng II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

107 Đào Tiến Thành 17/03/1991 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

   Định giá xây dựng III 



   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp 

III 

108 
Lâm Quang 

Điệp 
19/05/1985 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

II 

   Định giá xây dựng II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

109 Vũ Công Chức 15/01/1986 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

II 

   Định giá xây dựng II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp 

II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

110 
Nguyễn Phú 

Mạnh 
09/6/1987 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

III 

   Định giá xây dựng III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp 

III 

111 
Nguyễn Văn 

Trung 
17/11/1980 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

II 

   

Quản lý dự án công trình 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

III 

   Định giá xây dựng II 



   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

II 

112 Vũ Minh Hoạt 28/11/1981 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng, công nghiệp,  

hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình  nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

III 

   Định giá xây dựng II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II 

113 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
11/08/1974 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông 

II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình  nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

III 

   Định giá xây dựng II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng , công 

nghiệp 

II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

114 
Hoàng Trung 

Kiên 
18/9/1978 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông 

II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình  nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

III 

   Định giá xây dựng II 



   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
II 

115 Phạm Duy Ngọc 20/4/1977 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng, công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

II 

   

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình  nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

III 

   Định giá xây dựng II 

   
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ 
II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

116 
Trần Quốc 

Hùng 
14/12/1974 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng, công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

II 

   Định giá xây dựng II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp 

II 

117 Cao Đức Tài Trí 09/11/1995 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình dân dụng, giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

   

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   Định giá xây dựng III 

118 
Hoàng Văn 

Linh 
12/7/1980 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng,  hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông 

II 

   Định giá xây dựng II 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
II 



   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

119 Bùi Đăng Tiệp 12/7/1984 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

120 Trần Duy Tiệp 24/12/1984 

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình Dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

121 Đào Phúc May 21/05/1987 
Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN 
III 

   
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

122 
Hoàng Xuân 

Trinh 
15/08/1971 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 

123 Lê Bình Minh 28/5/1980 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

II 
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